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Câu 1: Trao đổi nước ở thực vật (2 điểm): Xét các con đường vận chuyển nước từ môi trường vào trong mạch gỗ của cây:
1. Cấu trúc đặc trưng tại nội bì của rễ cây là gì? Hãy mô tả cấu trúc và chức năng của cấu trúc đó.

2. Phân biệt các con đường vận chuyển nước từ môi trường vào mạch gỗ của rễ.

3. Thế nước thay đổi thế nào khi đi từ biểu bì tới mạch gỗ của rễ?

Câu 2: Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật (2 điểm):

1. Vàng là một  nguyên tố thường được tích trữ một lượng rất ít trong cây và vai trò của nó đối với cây vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên gần đây người ta phát hiện một loài cây có khả năng tích trữ một lượng lớn vàng trong cơ thể. Nếu giả sử vàng là một nguyên tố không có lợi và có tác động như một kim loại nặng thì điều gì có thể đã xảy ra đối với hệ thống dẫn truyền nước và khoáng ở loài cây này? Hãy đưa ra giả thiết về việc cây đó làm thế nào để trung hòa độc tính của vàng.
2. Một loại cây phát triển trên môi trường có nồng độ NaCl là 0,2M. Hãy tính áp suất thẩm thấu tối thiểu trong tế bào lông hút mà cây phải duy trì để có thể hút nước và khoáng ở 270C.
Câu 3: Quang hợp ở thực vật (2 điểm):

1. Viết phương trình tổng quát của pha sáng và pha tối của quang hợp.
2. Tính số mol photon ánh sáng tối thiểu cần để tổng hợp được 4 mol glucozơ ở thực vật C3, ở thực vật C4.

3. Giải thích tại sao thực vật có thể quang hợp ở vùng ánh sáng đỏ mà không quang hợp được ở vùng tia hồng ngoại?  

Câu 4: Hô hấp ở thực vật (2 điểm):

1. Khi bàn về hô hấp sáng ở thực vật CAM, bạn A và B đưa ra hai quan điểm trái ngược nhau:

· A cho rằng ở thực vật CAM không có hô hấp sáng do có hai giai đoạn cố định CO2 tách biệt nhau về mặt thời gian.

·  B thì cho rằng thực chất ở CAM có xảy ra hô hấp sáng nhưng vì không đo được nên coi là không có mà thôi.

Theo bạn quan điểm nào đúng? Hãy bảo vệ quan điểm đó.
2. Trình bày vai trò của quá trình hô hấp tới quá trình trao đổi khoáng và Nitơ. 
Câu 5: Sinh trưởng, phát triển ở thực vật (2 điểm):

1. Một loài thực vật ngày dài có thời gian chiếu sáng tới hạn là 12 giờ.

a. Thời gian chiếu sáng tới hạn là 12 giờ với loài này có nghĩa là gì?

b. Trong các quang chu kì sau, quang chu kì nào sẽ kích thích sự ra hoa ở loài cây này? Tại sao?

- Quang chu kì 1: 12 giờ chiếu sáng + 6 giờ tối + chiếu sáng đỏ + chiếu sáng đỏ xa + 6 giờ tối.

- Quang chu kì 2: 12 giờ chiếu sáng + 6 giờ tối + chiếu sáng đỏ xa + chiếu sáng đỏ  + 6 giờ tối.

- Quang chu kì 3: 14 giờ chiếu sáng + 6 giờ tối + Chiếu sáng đỏ xa + 4 giờ tối.

- Quang chu kì 4: 10 giờ chiếu sáng + 8 giờ tối + chiếu sáng đỏ + 6 giờ tối.

- Quang chu kì 5: 13 giờ chiếu sáng + 11 giờ tối.

2. Phần phía ngoài của thân cây tre nứa thường bền chắc hơn phía trong nhưng ở cây thân gỗ thì ngược lại. Cấu trúc giải phẫu nào của chúng giúp giải thích điều đó?
Câu 6: Hô hấp ở động vật (1 điểm):
Các nghiên cứu về vai trò của hồng cầu trong hô hấp của động vật cho thấy: Hồng cầu trong máu động mạch chiếm 40% thể tích máu, trong khi đó hồng cầu trong tĩnh mạch chiếm 40,4% thể tích máu. Hãy giải thích sự khác nhau đó dựa trên hiểu biết về kích thước và chức năng của hồng cầu.

Câu 7: Tuần hoàn (2 điểm):
1. Hãy kể tên các cấu trúc mà 1 phân tử ôxi sẽ đi qua khi di chuyển từ xoang mũi tới các tế bào cơ trong cánh tay của bạn.

2. Chất đóng vai trò dự trữ ôxi trong cơ cánh tay là gì? Tính chất giúp nó thực hiện chức năng đó?

3. Khi bạn đang chạy, bạn thở mạnh, tim đập nhanh để cung cấp đủ ôxi cho cơ thể. Tuy nhiên, khi bạn dùng lại nghỉ ngơi, bạn vẫn thở mạnh và tim bạn vẫn đập nhanh mất một lúc. Hãy giải thích tại sao?
Câu 8: Thần kinh (2 điểm):
1. Tại sao xináp điện lại kém phổ biến hơn xináp hóa học?

2. Các đặc điểm của sự dẫn truyền xung thần kinh qua xináp hóa học? Giải thích.
Câu 9: Nội tiết và cân bằng nội môi (2 điểm):
1. Khi trời nóng, da bạn thường ửng hồng, bạn uống nhiều nước hơn nhưng khi trời lạnh da bạn thường tái đi và bạn ăn nhiều hơn. Hãy giải thích tại sao?
2. Hiện nay, trên các phương tiện truyền thông có quảng cáo về một loại thuốc như một thần dược có tác dụng làm tăng chiều cao cơ thể nhưng thực chất đó chỉ là dẫn xuất của một loại hormôn. Dựa vào kiến thức đã học, bạn hãy cho biết:

a. Tên loại hormôn đó là gì và cơ chế tác dụng của nó?
b. Cô An đã ngoài 30 tuổi, cao 1,5m và muốn sử dụng loại thuốc đó để tăng chiều cao nhưng còn phân vân. Là một học sinh giỏi môn Sinh học, bạn hãy cho cô ấy một lời khuyên và giải thích cơ sở khoa học lời khuyen của mình.
Câu 10: Sinh sản ở động vật (2 điểm): 
Năm 1997, Cừu Đôly ra đời và ngay lập tức trở thành con vật nổi tiếng nhờ chính cách mà người ta đã tạo ra nó: Nhân bản vô tính ở động vật. Tuy nhiên, nhân bản vô tính ở thực vật lại thành công từ rất lâu trước đó.  Điều đó là do nhân bản vô tính ở động vật khó thực hiện hơn nhiều so với ở thực vật.
1. Tại sao nhân bản vô tính ở động vật lại khó thực hiện như vậy ?
2. Vai trò của tế bào trứng nhận nhân của tế bào tuyến vú trong nhân bản vô tính cừu Đôly là gì?

3. Tại sao tế bào tuyến vú của con cừu cho phải được nuôi cấy trong môi trường nghèo dinh dưỡng?

Câu 11 (1 điểm): Bằng phương pháp nhuộm các vi phẫu thực vật người ta có thể nhận diện các cấu trúc cơ bản của nó dưới kính hiển vi. Quy trình này có thể viết vắn tắt như sau: cắt vi phẫu, tẩy javen, rửa nước, nhuộm xanh metylen hoặc lục mêtyl, rửa nước, nhuộm đỏ cácmin, rửa nước, làm tiêu bản, lên kính và quan sát. 
1. Tại sao phải tẩy bằng javen trước khi nhuộm nhưng sau đó phải rửa kĩ chất này bằng nước?

2. Cấu trúc nào sẽ bắt màu của xanh mêtylen (hoặc lục mêtyl)? Tại sao chỉ có cấu trúc đó mà không có cấu trúc khác bắt màu chất này?
